Mẫu 03A-PTD/2009

CỤC HẢI QUAN: 
………………………………..

CHI CỤC HẢI QUAN: ……………………………….

Doanh nghiệp: ………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………
PHIẾU THEO DÕI NHẬP KHẨU/XUẤT KHẨU TỪNG LẦN

	NHẬP KHẨU
	x
	XUẤT KHẨU
	


Tờ khai số:
…………………………..…... ngày: …../……/…
Sổ theo dõi số:
……………………………….
Phiếu theo dõi số:… …………………………….ngày:…../……/ ….
	STT
	Tên hàng, mã HS
	ĐVT
	Tồn kỳ trước
	Xuất/ Nhập kỳ này
	Tồn cuối kỳ
	(1) Thuế nhập khẩu
	(2) Thuế GTGT (hoặc TTĐB)
	(3) Thu khác

	
	
	
	
	
	
	Thuế suất (%)
	Trị giá tính thuế (VNĐ)
	Tiền thuế
	Thuế suất (%)
	Trị giá tính thuế (VNĐ)
	Tiền thuế
	Tỷ lệ

(%)

	Số tiền

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng số tiền thuế và thu khác (1)+(2)+(3): Bằng số: …………………………………………………………………….

Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………


	Ngày      tháng       năm

Công chức Hải quan làm thủ tục

(Ký tên, đóng dấu công chức)
	Ngày      tháng       năm

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì công chức Hải quan kiểm tra và ghi kết quả ở mặt sau phiếu này

Ghi chép của cơ quan Hải quan
Trường hợp lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa: 
Địa điểm kiểm tra: ………………………………
Thời gian kiểm tra (ngày, tháng, năm từ giờ đến giờ): 
…………………………..……………………………………………..………………………..

Kết quả kiểm tra: 
…………………………..……………………………………………..………………………..

…………………………………………………...……………………..………………………..

…………………………………………………...……………………..………………………..

………………………………………………….………………..……..………………………..

…………………………..……………………………………………..………………………..

…………………………………………………...……………………..………………………..

…………………………………………………...……………………..………………………..

………………………………………………….………………..……..………………………..

	Ngày….. tháng … năm ……

Kiểm hóa viên

(Ký tên, đóng dấu công chức)
	Ngày….. tháng … năm ……

Đại diện chủ hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Phiếu này do doanh nghiệp lập thành 02 bản để làm thủ tục XK,NK từng lần, lưu kèm sổ, tờ khai hải quan và tổng hợp vào sổ theo dõi, thanh khoản tờ khai hải quan.
